DANH MUC CHI TIEU XET NGHIEM PUQC CONG NHAN
LIST OF ACCREDITED MEDICAL TESTS
(Kém theo quyét dinh s6: 258 /QP - VPCNCL ngay 28 thang o1 nam 2025
ciia Gidm doc Vin phong Cong nhin Chit luong)

Tén phong xét nghiém: Khoa Sinh hoa

Medical Testing Laboratory Department of Biochemistry

Co quan chu quan: Bénh vién Trung wong Thai Nguyén
Organization: Thai Nguyen Central Hospital

Linh vyc xét nghiém: Hoa sinh

Field of medical testing: Biochemistry

Nguoi phu trach/ Representative: Lé Thi Hwong Lan

S6 hiéu/ Code: VILAS Med 076

Hiéu luc cong nhan co gia tri tir/ Period of Accreditation is valid from: 28 /01/2025 dén/to: 27 101/2030
Dja chi/ Address:  s6 479, dwong Lwong Ngoc Quyén, Thanh phd Thai Nguyén, Tinh Thai Nguyén

Dja diém/Location: tAng 6 nha k§y thuit nghiép vu 15 tAng, Bénh vién Trung wong Thai Nguyén, s6 479 dudng
Lwong Ngoc Quyén, Thanh phd Thai Nguyén, Tinh Thai Nguyén

bién thoai/ Tel: 02083852356/ 0982090308
E-mail: lanhuong.bvtutn@gmail.com, sinhhoabvdktutn@gmail.com

Website: www.bvdktuthainguyen.gov.vn/
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DANH MUC CHI TIEU XET NGHIEM PUQC CONG NHAN

LIST OF ACCREDITED MEDICAL TESTS
VILAS Med 076

Linh vuc xét nghiém:
Discipline of medical testing:

Hoa sinh
Biochemistry

Loai miu
(chit chong dong-néu co)
Type of sample
(anticoagulant-if any)

TT

Tén cac chi tiéu xét nghiém
The name of medical tests

Ky thuit xét nghiém
Technical test

Phuong phap xét
nghiém
Test method

Dinh lugng Glucose

Enzym so mau

QTKTSH.01:2022
(AU5822, AU5800,

Determination of cholesterol

Enzym colormetric

L Determination of glucose Enzym colormetric AUB80, AU 480,
AU400)
QTKTSH. 03:2022
’ Dinh luong Ure Enzym so mau (AU5822, AUS800,
' Determination of ure Enzym colormetric AUB80, AU 480,
AU400)
QTKT 04
3 DPinh lugng Creatinin bong hoc 2 diém (AU5822, AUS800,
' Determination of creatinin 2 point kenetique AUB80, AU 480,
AU400)
QTKTSH 11:2022
4 Huyét thanh/ Pinh Iuvgng Protein Enzym so mau (AU5822, AU5800,
' huyét twong Determination of protein Enzym colormetric AU680, AU 480,
Serum/ plasma AU400)
(Heparin-lithium) QTKTSH 30:2022
5 Dinh lugng Cholesterol Enzym so mau (AU5822, AUS800,

AUB80, AU 480,
AU400)

QTKTSH 15:2022

Po hoat 6 AST DPong hoc enzym (AU5822, AU5800,
Determination of AST Enzym Kinetic AU680, AU 480,
AU400)
X i : : TKTMD.31:2022
Dinh lugng TSH Mién dich héa phat Q Architeot 2000
Determination of TSH _ guang : (Architec ’
luminescent immunity Imulite 2000)
X i : : TKTMD.33:2022
Binh luong T3 Mién dich héa phat Q Architect 2000
Determination of T3 _ guang , (Architec ’
luminescent immunity Imulite 2000)

Ghi chd/ Note:

- QTKT: Phuong phap ndi bd ciia PXN/ Laboratory deverloped method

- Trudng hop Bénh vién Trung wong Théai Nguyén cung cip dich vu xét nghiém phai dang ky hoat dong va dugc cip gidy
chimg nhan dang ky hoat dong theo quy dinh cta phap ludt truée khi cung cép dich vu nay/ It is mandatory for the Thai
Nguyen Central Hospital that provides the medical testing services must register their activities and be granted a
certificate of registration according to the law before providing the service.

AFM 01/11 Lén ban hanh/Issued No: 2.24 Soét xét/ngay/ Revised/dated: Trang/Page: 2/2



		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-25T21:34:22+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Quách Hoàng Lan<hoanglan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-07T17:35:39+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-10T16:32:27+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-10T16:32:54+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-10T16:33:03+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-10T16:33:12+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-10T16:33:43+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




